
Cấp độ  1 Cấp độ  2 Cấp độ  3 Cấp độ  4
Scores below 3131 Scores from 3131 to 3161 Scores from 3162 to 3197 Scores above 3197

Học viên thể hiện việc ứng dụng tối thiểu các thực hành 
về khoa học và kỹ thuật, kiến thức về những ý tưởng 
cốt lõi và hiểu biết về các khái niệm xuyên suốt gắn liền 
với các hiện tượng ở địa phương và toàn cầu. Các học 
viên ở cấp độ này chưa theo kịp việc chuẩn bị để sẵn 
sàng học cao đẳng/đại học sau trung học phổ thông và 
đi làm.

Học viên có thể chứng minh một số ứng dụng các thực 
hành về khoa học và kỹ thuật, kiến thức về những ý 
tưởng cốt lõi và hiểu biết về các khái niệm xuyên suốt 
gắn liền với các hiện tượng ở địa phương và toàn cầu. 
Cũng chưa rõ những học viên ở trình độ này đã sẵn 
sàng cho việc học cao đẳng/đại học và đi làm chưa.

Học viên có thể chứng minh việc ứng dụng các thực 
hành về khoa học và kỹ thuật, những ý tưởng cốt lõi và 
các khái niệm xuyên suốt cho các hiện tượng ở địa 
phương và toàn cầu, trở thành các thành viên cộng 
đồng, những người sử dụng quan trọng cho các thông 
tin khoa học cần thiết để sẵn sàng cho việc học tập sau 
đại học và đi làm.

Học viên có thể tổng hợp việc ứng dụng các thực hành 
về khoa học và kỹ thuật, những ý tưởng cốt lõi và các 
khái niệm xuyên suốt cho các hiện tượng ở địa phương 
và toàn cầu, trở thành các thành viên cộng đồng, 
những người sử dụng quan trọng cho các thông tin 
khoa học có khả năng tham gia quá trình lập luận khoa 
học từ các bằng chứng cần thiết để sẵn sàng vào đại 
học sau trung học và đi làm.

Scores below 3433 Scores from 3433 to 3459 Scores from 3460 to 3506 Scores above 3506
Học viên thể hiện việc ứng dụng tối thiểu các thực hành 
về khoa học và kỹ thuật, kiến thức về những ý tưởng 
cốt lõi và hiểu biết về các khái niệm xuyên suốt gắn liền 
với các hiện tượng ở địa phương và toàn cầu. Các học 
viên ở cấp độ này chưa theo kịp việc chuẩn bị để sẵn 
sàng học cao đẳng/đại học sau trung học phổ thông và 
đi làm.

Học viên có thể chứng minh một số ứng dụng các thực 
hành về khoa học và kỹ thuật, kiến thức về những ý 
tưởng cốt lõi và hiểu biết về các khái niệm xuyên suốt 
gắn liền với các hiện tượng ở địa phương và toàn cầu. 
Cũng chưa rõ những học viên ở trình độ này đã sẵn 
sàng cho việc học cao đẳng/đại học và đi làm chưa.

Học viên có thể chứng minh việc ứng dụng các thực 
hành về khoa học và kỹ thuật, những ý tưởng cốt lõi và 
các khái niệm xuyên suốt cho các hiện tượng ở địa 
phương và toàn cầu, trở thành các thành viên cộng 
đồng, những người sử dụng quan trọng cho các thông 
tin khoa học cần thiết để sẵn sàng cho việc học tập sau 
đại học và đi làm.

Học viên có thể tổng hợp việc ứng dụng các thực hành 
về khoa học và kỹ thuật, những ý tưởng cốt lõi và các 
khái niệm xuyên suốt cho các hiện tượng ở địa phương 
và toàn cầu, trở thành các thành viên cộng đồng, 
những người sử dụng quan trọng cho các thông tin 
khoa học có khả năng tham gia quá trình lập luận khoa 
học từ các bằng chứng cần thiết để sẵn sàng vào đại 
học sau trung học và đi làm.

Scores below 3735 Scores from 3735 to 3754 Scores from 3755 to 3787 Scores above 3787
Học viên thể hiện việc ứng dụng tối thiểu các thực hành 
về khoa học và kỹ thuật, kiến thức về những ý tưởng 
cốt lõi và hiểu biết về các khái niệm xuyên suốt gắn liền 
với các hiện tượng ở địa phương và toàn cầu. Các học 
viên ở cấp độ này chưa theo kịp việc chuẩn bị để sẵn 
sàng học cao đẳng/đại học sau trung học phổ thông và 
đi làm.

Học viên có thể chứng minh một số ứng dụng các thực 
hành về khoa học và kỹ thuật, kiến thức về những ý 
tưởng cốt lõi và hiểu biết về các khái niệm xuyên suốt 
gắn liền với các hiện tượng ở địa phương và toàn cầu. 
Cũng chưa rõ những học viên ở trình độ này đã sẵn 
sàng cho việc học cao đẳng/đại học và đi làm chưa.

Học viên có thể chứng minh việc ứng dụng các thực 
hành về khoa học và kỹ thuật, những ý tưởng cốt lõi và 
các khái niệm xuyên suốt cho các hiện tượng ở địa 
phương và toàn cầu, trở thành các thành viên cộng 
đồng, những người sử dụng quan trọng cho các thông 
tin khoa học cần thiết để sẵn sàng cho việc học tập sau 
đại học và đi làm.

Học viên có thể tổng hợp việc ứng dụng các thực hành 
về khoa học và kỹ thuật, những ý tưởng cốt lõi và các 
khái niệm xuyên suốt cho các hiện tượng ở địa phương 
và toàn cầu, trở thành các thành viên cộng đồng, 
những người sử dụng quan trọng cho các thông tin 
khoa học có khả năng tham gia quá trình lập luận khoa 
học từ các bằng chứng cần thiết để sẵn sàng vào đại 
học sau trung học và đi làm.

OSAS Science Achievement Level Descriptors for Overall Performance
Mô tả mức độ thành tích cung cấp những nhận xét đánh giá cao về những gì học sinh trong cấp lớp đó đạt được ở mỗi mức độ thành tích mà có thể chứng minh về khả năng học tập của các em. Để sử dụng bảng này, hãy 
xác định học sinh học lớp mấy, làm kiểm tra khi nào và mức độ thành tích chung hoặc phạm vi điểm của học sinh. 
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